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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Kết quả của phép tính 345 + 238 là: 

A. 573 B. 583 C. 582 D. 683 

Câu 2: Trong phép nhân 7 × 6 = 42, số 7 được gọi là gì? 

A. Số bị chia B. Thừa số C. Tích D. Số chia 

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: ...... : 8 = 5 là: 

A. 13 B. 40 C. 35 D. 3 

Câu 4: Cho hình tròn tâm O dưới đây. Đoạn thẳng nào là đường kính của hình tròn? 

 

A. Đoạn thẳng OA B. Đoạn thẳng OB C. Đoạn thẳng AB D. Đoạn thẳng OM 

Câu 5: Đã tô màu một phần mấy  
1
4  hình nào dưới đây? 

 

A. Hình A B. Hình B C. Hình C  D. Hình D  

Câu 6: Quan sát đoạn thẳng AB. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB vì: 



 

A. M nằm giữa A, B và AM = MB = 4 cm B. M nằm ngoài đoạn thẳng AB 

C. AM dài hơn MB D. M là điểm bất kỳ nằm trên AB 

Câu 7: Hình chữ nhật có đặc điểm nào sau đây? 

A. Có 3 góc vuông và 3 cạnh B. Có 4 góc vuông, 2 cạnh dài bằng nhau và 2 
cạnh ngắn bằng nhau 

C. Có 4 cạnh bằng nhau D. Không có góc vuông nào 

Câu 8: Khối lập phương có bao nhiêu mặt? 

A. 4 mặt B. 5 mặt C. 6 mặt D. 8 mặt 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Câu 9: Đặt tính rồi tính: 

a) 462 + 325 b) 785 - 439 c) 614 + 283 d) 950 - 362 
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Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) ...... - 245 = 318 b) 9 × ...... = 63 

c) 420 + ...... = 765 d) ...... : 6 = 8 

Câu 11: Điền dấu thích hợp (> , < , =) vào chỗ chấm: 

a) 450 m + 350 m ...... 1 km b) 7 m 5 dm ...... 70 dm + 8 dm 

c) 30 cm : 3 ...... 2 dm d) 4 dm × 5 ...... 2 m 5 cm 

Câu 12: Quan sát hình tam giác ABC và hình tứ giác DEFG, trả lời các câu hỏi: 



                                     

a) Hình tam giác ABC có bao nhiêu góc vuông? Là góc vuông đỉnh nào, cạnh nào? 
................................................................................................................................................................. 

b) Nêu tên các đỉnh và các cạnh của hình tứ giác DEFG. 
................................................................................................................................................................. 

Câu 13: a) Nhân dịp chuẩn bị cho năm học mới, cô giáo mua 6 hộp bút màu làm phần thưởng cho 
học sinh. Biết mỗi hộp chứa 8 cây bút màu. Hỏi cô giáo đã mua tất cả bao nhiêu cây bút màu? 

Bài giải 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................. 

b) Bác An thu hoạch được 45 l mật ong nguyên chất và chia đều vào 5 can giống nhau. Hỏi mỗi can 
chứa bao nhiêu lít mật ong? 

Bài giải 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................. 

Câu 14: Cho đoạn thẳng AB dài 16 cm. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB, điểm N là trung 
điểm của đoạn thẳng AM. Tính độ dài đoạn thẳng AN. 

Bài giải 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................. 
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